
Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

Căn cứ vào quy trình mua sắm hàng hóa của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời Công ty/đơn vị có đủ tư cách hợp lệ, 

có uy tín và năng lực tham gia báo giá dự toán gói thầu cung ứng hàng hóa văn 

phòng phẩm năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, có danh mục cụ thể kèm 

theo. 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

- Yêu cầu: Đảm bảo chất lượng, quy cách sản phẩm.  

- Giá cả: Đơn giá trong bảng báo giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận 

chuyển, giao hàng tại kho Quản trị. 

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hiệu lực: Bảng báo giá của quý công ty/ đơn vị sẽ có giá trị trong thời hạn ít 

nhất 90 ngày kể từ ngày mở báo giá. 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 2699 Quang Trung - P.Bồng Sơn - TX.Hoài Nhơn - T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Báo giá dự toán gói thầu cung ứng hàng hóa văn 

phòng phẩm năm 2023” 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 21/03/2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 

27/03/2023 

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 27/03/2023. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các công ty/đơn vị kinh doanh./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, TCHC. 

   

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:           /BV-TCHC 

V/v chào giá dự toán gói thầu  

Cung ứng hàng hóa văn phòng phẩm 

năm 2023 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Hoài Nhơn, ngày  21 tháng 03 năm 2023 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC CHÀO GIÁ DỰ TOÁN 

 GÓI THẦU: VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2023 
(Kèm theo Công văn số:      /BV-TCHC ngày   /03/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

STT Danh mục hàng hóa ĐVT Quy cách
 Nhu 

cầu  

Ghi 

chú 

1 Băng keo Simili 3,5p Cuộn 
Kích cỡ: 3,5F;  

Màu sắc: xanh dương 
100 

 

2 Băng keo Simili 5p  Cuộn 
Kích cỡ: 5F; 

Màu sắc: xanh dương 
100  

3 Băng keo trong  Cuộn 
Khổ ngang: 48mm; 

 Chiều dài keo: 100 yard 
200  

4 Bấm kim số 03 Cái 

 Đầu bấm làm từ thép inox, vỏ bằng 

nhựa; Sử dụng loại kim bấm số 3 

(24/6~26/6) 

20 

 

5 Bấm kim số 10 Cái 
Chất liệu: innox bọc nhựa bên ngoài; 

sử dụng loại kim bấm số 10  
70 

 

6 Bìa Accord  Cái 
Khổ A4: 24cm x 31cm; độ dày: 

0.18mm; phần gáy đục lỗ 
100 

 

7 Bìa còng nhựa Cái 
Khổ A4: 24cm x 31cm; chất liệu: nhựa 

PP; KT phần gáy 3,5 cm 
50 

 

8 Bìa lá A4  Cái 

KT: 31cm x 22cm ; Độ dày : 0.2mm; 

Chất liệu: nhựa PP; màu sắc: trong 

suốt  

300 

 

9 Bìa nút  Cái 
Kích thước: (26cm x 35cm); chất liệu: 

nhựa; màu sắc: màu trắng  
400 

 

10 Bút Dạ Quang Cây 
Bút có 2 đầu ngòi, 1 đầu ngòi dẹt, 1 

đầu tròn; Đầu tròn 0.8 - 1.1mm, đầu 

dẹp 4mm; màu sắc: 5 màu 

100 
 

11 Bút dán bàn  Bộ 

Số lượng bút: 02cây/bộ; dây lò xo 

bằng nhựa mềm có độ đàn hồi; Có 

băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm 

100 

 

12 Bút lông dầu  Cây 
Số đầu bút: 02/cây; bề rộng nét viết: 

0.8mm & 6mm;  
100 
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13 Cặp hộp 7cm Cái 
Kích cỡ: (235 x 315 x 70)mm; Chất 

liệu nhựa màu xanh dương;  
20 

 

14 Cặp hộp 10cm Cái 
Kích cỡ: (235 x 315 x 100)mm; Chất 

liệu nhựa màu xanh dương  
30 

 

15 Cặp trình ký đơn Cái 
Khổ A4: 24cm x 31cm; Chất liệu: bìa 

cứng dán simili bên ngoài 
50 

 

16 Giấy In Nhiệt (fax) Cuộn 

Khổ giấy: rộng 80mm;  

Đường kính: 45mm; Chiều dài: 18.5m 

(định lượng 65grm);  

1.500 

 

17 Giấy trắng Ram 
 Khổ giấy: A4; Định lượng: 

70gsm; 500 tờ/ram; Màu sắc: màu 

trắng; độ trắng: 90% ISO 

2.500 
 

18 Giấy trắng  Ram 

Khổ giấy: A5; Định lượng: 70gsm; 

500 tờ/ram; Màu sắc: màu trắng; độ 

trắng: 90% ISO 

2.300 

 

19 Hộp hồ sơ  Cái 
KT: 7cm; Chất liệu bìa giấy cứng, bọc 

lớp simili, màu xanh dương  
10 

 

20 Hộp hồ sơ  Cái 
KT:10cm; Chất liệu bìa giấy cứng, bọc 

lớp simili, màu xanh dương  
20 

 

21 Hộp hồ sơ  Cái 
KT: 15cm, Chất liệu bìa giấy cứng, 

bọc lớp simili, màu xanh dương  
20 

 

22 Kéo  Cái 
KT: 21cm; lưỡi kéo bằng thép chuyên 

dụng: dày 2.5mm 
50 

 

23 Kẹp sắt Hộp 
Kích cỡ: 51mm,  

Chất liệu: thép mạ inox dẻo dai 
100 

 

24 Kẹp sắt  Hộp 
Kích cỡ: 41mm, 

Chất liệu: thép mạ inox dẻo dai 
100 

 

25 Kẹp sắt  Hộp 
Kích cỡ: 32mm, 

Chất liệu: thép mạ inox dẻo dai 
200 

 

26 Kẹp sắt  Hộp 
Kích cỡ: 25mm 

Chất liệu: thép mạ inox dẻo dai 
200 
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27 Kẹp sắt  Hộp 
Kích cỡ: 19mm,  

Chất liệu: thép mạ inox dẻo dai 
100 

 

28 Ghim kẹp giấy  Hộp 
Chất liệu: innox; Kích thước: 25 

mm; có hình tam giác 
100 

 

29 Kim bấm số 03  Hộp  Chất liệu: thép chuyên dụng  50  

30 Kim bấm số 10  Hộp  Chất liệu: thép chuyên dụng 1.000  

31 Mực dấu  Lọ 
Dung lượng: 28ml/lọ 

Màu mực: xanh, đỏ  
100 

 

32 Sáp đếm tiền Hộp Chất liệu: sáp tốt 50  

33 Sổ cacne dày đặc biệt Quyển 
KT: 23cm x 32cm; Dòng kẻ của giấy: 

kẻ ngang 
80 

 

34 Sổ cacne trung Quyển 
KT: 20cm x 30cm; Dòng kẻ của giấy: 

kẻ ngang 
30 

 

35 Vở 96 trang Quyển 
KT: (156 x 205)mm (2mm); dòng kẻ: 

4 ô ly vuông (2 x 2)mm 
250 

 

36 Vở 200 trang Quyển 
KT: (156 x 205)mm (2mm); dòng kẻ: 

4 ô ly ngang (2 x 2)mm 
50 
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